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Tháng 4 năm2019

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 44

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

4 4 thángTháng

An Giang 66.736.937 248.192.245 83.498.356 147.385.745

Bà Rịa - Vũng Tàu 377.705.143 1.513.077.219 594.204.262 1.930.700.118

Bắc Cạn 297.361 379.065 783.217

Bắc Giang 511.401.970 1.853.211.494 545.590.926 1.818.627.519

Bạc Liêu 35.891.536 141.146.742 9.840.918 30.543.351

Bắc Ninh 2.119.418.728 9.724.544.895 1.889.494.219 8.153.261.466

Bến Tre 92.982.126 361.470.429 36.606.495 136.718.190

Bình Định 84.630.183 317.807.364 28.372.207 145.590.027

Bình Dương 1.959.187.698 7.589.634.562 1.619.870.595 5.645.775.386

Bình Phước 163.532.940 643.668.125 62.485.636 334.981.083

Bình Thuận 33.390.304 123.634.060 164.815.353 549.247.745

Cà Mau 74.368.003 268.135.957 12.618.297 40.273.329

Cần Thơ 110.578.629 466.212.320 39.637.662 134.514.812

Cao Bằng 689.297 3.800.576 3.098.188 10.606.970

Đà Nẵng 147.280.712 503.284.911 114.167.660 414.698.076

Đắc Nông 7.614.290 34.112.624 10.424.702 13.726.084

Đăk Lăk 92.552.065 385.822.341 25.334.592 139.483.595

Điện Biên 2.722.053 7.131.967 2.553.221 8.347.964

Đồng Nai 1.540.347.032 6.014.203.242 1.280.224.428 5.090.384.436

Đồng Tháp 81.741.165 352.131.910 39.812.517 160.767.298

Gia Lai 23.444.002 114.695.228 15.558.728 66.838.386

Hà Giang 22.219.197 56.140.618 185.288 1.133.737

Hà Nam 200.193.083 759.031.737 184.100.948 678.722.755

Hà Nội 1.194.995.961 4.544.460.285 2.729.757.915 10.155.430.215

Hà Tĩnh 77.992.832 323.434.955 237.393.706 940.775.185

Hải Dương 583.600.540 2.165.936.948 543.913.266 2.212.371.012

Hải Phòng 987.688.498 3.856.997.008 1.063.882.404 3.666.381.648

Hậu Giang 37.565.655 145.504.828 54.402.849 147.936.557

Hòa Bình 34.950.986 137.788.530 44.950.652 156.454.645

Hưng Yên 270.191.734 1.006.084.012 346.999.483 1.219.287.229

Khánh Hòa 96.732.479 518.664.734 88.855.053 370.218.564

Kiên Giang 50.005.128 172.486.226 8.483.711 37.776.620
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 44

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

4 4 thángTháng

Kon Tum 16.529.731 89.305.052 337.057 5.071.918

Lai Châu 1.188.813 1.830.038 2.140.035 3.780.218

Lâm Đồng 40.663.630 162.347.232 11.691.298 56.964.691

Lạng Sơn 148.623.145 455.348.118 99.098.065 292.387.293

Lào Cai 104.010.718 374.968.034 33.875.873 108.798.829

Long An 523.245.866 1.843.193.235 354.833.391 1.330.634.780

Nam Định 135.478.622 560.176.889 94.905.429 328.952.501

Nghệ An 83.815.872 277.297.078 83.427.969 289.679.309

Ninh Bình 159.681.677 583.048.509 227.836.597 840.755.198

Ninh Thuận 6.340.696 18.120.822 94.202.099 252.998.370

Phú Thọ 126.363.881 484.468.961 121.738.948 437.760.507

Phú Yên 13.293.741 48.416.744 25.868.291 57.622.711

Quảng Bình 13.074.622 47.240.983 15.821.908 76.507.284

Quảng Nam 95.807.553 348.787.186 147.329.996 659.318.412

Quảng Ngãi 79.874.754 275.330.514 84.083.114 380.971.528

Quảng Ninh 195.349.410 719.826.640 218.501.098 794.927.297

Quảng Trị 42.451.805 133.541.253 27.997.473 78.387.436

Sóc Trăng 61.541.913 229.416.377 10.760.734 35.348.814

Sơn La 2.820.345 7.035.731 928.183 7.008.910

Tây Ninh 354.600.546 1.349.641.101 336.918.212 1.453.842.721

Thái Bình 115.827.207 470.818.880 141.453.207 417.002.076

Thái Nguyên 2.745.928.513 10.106.363.319 1.419.764.806 5.743.943.572

Thanh Hóa 341.050.910 1.079.405.981 518.407.093 1.689.930.612

Thừa Thiên - Huế 68.664.370 279.592.604 43.253.026 163.237.507

Tiền Giang 262.066.234 1.008.356.789 153.773.925 548.545.358

TP Hồ Chí Minh 3.205.733.763 12.356.064.678 4.177.429.250 15.266.818.720

Trà Vinh 22.871.801 107.116.988 23.053.640 77.864.777

Tuyên Quang 6.315.676 18.259.591 10.465.391 33.385.840

Vĩnh Long 52.027.280 181.309.868 22.180.683 76.152.998

Vĩnh Phúc 315.147.549 1.206.517.040 602.832.376 2.380.320.155

Yên Bái 16.795.277 59.160.113 8.428.884 34.259.871
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